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DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC TRỌNG 

TÂM, LIÊN NGÀNH NĂM 2026 DO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM

QUYỀN Ở TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH

(Ban  hành  kèm  theo  Thông báo  số  …. / T B - U B N D   ngày  . . / …… . / 2 0 2 6   của  U B N D   x ã 
D i ê n   K h á n h )

STT VĂN BẢN
NGÀY CÓ

HIỆU LỰC

I. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (Phạm vi theo dõi: Việc

thi hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thực phẩm chức năng; kiểm nghiệm thực phẩm;

quản lý cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

1.

Luật An toàn thực phẩm số

55/2010/QH12.
01/7/2011

2.

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 (được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 70/2025/QH15). 01/01/2026

3.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12 (được sửa đổi, bổ sung

bởi Luật số 78/2025/QH15). 01/01/2026

4.

Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số

75/2025/QH15). 01/01/2026

5. Luật Du lịch số 09/2017/QH14.

01/01/2018

6
Pháp lệnh số 10/2014/UBTVQH13 ngày 23/12/2014 của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội về Cảnh sát môi trường (được sửa đổi, bổ sung bởi Pháp lệnh số

09/2025/UBTVQH15 ngày 03/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

15/12/2025

7
Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (được sửa đổi, bổ sung

bởi Nghị định số 157/2024/NĐ-CP và Nghị định số 184/2025/NĐ-CP).

05/12/2015

8
Nghị định số 157/2024/NĐ-CP ngày 16/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của Nghị định số 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ

quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (được

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 184/2025/NĐ-CP).

20/12/2024

9
Nghị định số 184/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định phân định

thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một

số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

01/7/2025

10
Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm 02/02/2018

11
Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính về an toàn thực phẩm (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

124/2021/NĐ-CP).

20/10/2018

12
Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

(được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 90/2026/NĐ-CP).
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13.

Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết

một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản

phẩm, hàng hóa.

23/01/2026

II. Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác chính sách đối với Quân đội, hậu

phương quân đội (Phạm vi theo dõi: Việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, chính

sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế)

14
Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ngày

09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 01/07/2021

15

Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện

chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu

nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục

viên, xuất ngũ.

16/01/2007

16

Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 01/4/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ

sung một số điều của Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính

phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng

chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên

phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ

11/04/2011

17

Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về việc quy định

một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm

vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở

lên phục vụ trong quân đội, công an đã

phục viên, xuất ngũ, thôi việc (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

09/2025/NĐ-CP).

19/5/2012

18

Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ quy định về chế

độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng

chiến giai đoạn 1965- 1975 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

344/2025/NĐ-CP).

20/11/2017

19

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ quy định về chế

độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng,

người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc

tế đang định cư ở nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số

209/2025/NĐ-CP).

05/9/2018

20
Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết

và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (được sửa

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2025/NĐ-CP).

15/02/2022

21
Nghị định số 209/2025/NĐ-CP ngày 21/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung

một số điều của 11 Nghị định của Chính phủ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Bộ Quốc phòng.

21/7/2025
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22
Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về

chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến

chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ 31/12/1960 trở về trước (được

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

01/5/2022

23 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về

chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống

Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (được

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

03/12/2005

24 Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ

tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham

gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của

Đảng và Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

29/12/2007

25 Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về

thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứ nước có

dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được

sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

20/11/2008

26 Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về

việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của thủ

tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng

chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên,

xuất ngũ về địa phương.

27 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về

chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm

nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/04/1975 đã phục

viên, xuất ngũ, thôi việc (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-

TTg).

01/01/2012

28 Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về

một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống

Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (được sửa

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg).

01/12/2015

29 Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa

đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế

độ, chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ

quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc

phòng

10/07/2025

30 Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 01/8/2002 của Bộ Quốc

Phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg

ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công

nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ,

thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư

số 103/2025/TT-BQP).

01/5/2002

31 Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài

chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày

08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ,chính sách đối với một số đối

25/01/2006
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tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được

hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư

số 104/2024/TT-BQP và Thông tư số 103/2025/TT-BQP).

32 Thông tư liên tịch số 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày16/4/2007

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài

chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày

28/12/2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/4/1975 trở về trước có

20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ (được sửa đổi, bổ sung

bởi Thông tư số 104/2024/TT-BQP và Thông tư số 103/2025/TT-BQP).

10/06/2007

33 Thông tư liên tịch số 21/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày26/02/2008

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài

chính về việc sủa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 07/12/2005 hướng dẫn thực hiện Quyết định số

290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính

sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu

nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (được sửa

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 104/2024/TT-BQP và Thông tư số 103/2025/TT-

BQP).

21/3/2008

34 Thông tư liên tịch số 144/2008/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 27/11/2008

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài

chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg

27/10/2008 về chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu

nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa

phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 104/2024/TT-BQP và Thông tư

số 103/2025/TT-BQP).

01/01/2009

35 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012

của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng

dẫn Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham

gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn

Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (được sửa

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 104/2024/TT-BQP và Thông tư số 103/2025/TT-

BQP).

01/3/2012

36 Thông tư liên tịch số138/2015/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTCngày16/12/2015

của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc

phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định 49/2015/QĐ-TTg về chế độ, chính sách

đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến

tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông

tư số 104/2024/TT-BQP và Thông tư số 103/2025/TT-BQP).

01/02/2016

37 Thông tư số 170/2018/TT-BQP ngày 16/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 102/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của

Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người

Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài (được sửa đổi,

bổsung bởi Thông tư số 103/2025/TT-BQP).

30/01/2019
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38 Thông tư số 53/2024/TT-BQP ngày 17/9/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác

cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

(được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 103/2025/TT-BQP).

01/11/2024

39 Thông tư số 104/2024/TT-BQP ngày 27/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

thay thế, bãi bỏ một số quy định, mẫu biểu tại các Thông tư liên tịch của Bộ

Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính liên quan đến

việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

27/11/2024

40 Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định

của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách.

26/9/2025

TỔNG: 40 VĂN BẢN

---
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